
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50524604 Nguyễn Văn Quang 12/10/2004 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 0082020C50803335 Mai Thanh Thu 01/10/1984 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 0082022C51130895 Nguyễn Văn Hóa 02/02/1993 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 0082021C90201821 Nguyễn Văn Ánh 10/08/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 0082020C50802688 Nguyễn Quang Cảnh 25/05/1998 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 0082022C51103816 Nguyễn Văn Nhân 01/11/1988 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 0082022C51104317 Trần Trọng Tuấn 21/07/2000 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 0082021C91214722 Vy Thị Kim Phượng 07/07/2000 Nữ Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 0082022C51103407 Trần Văn Hiệu 18/05/1987 Nam Quảng Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 0082021C91203916 Trương Thị Hảo 06/01/2002 Nữ Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 0082022C90801696 Phạm Văn Huy 06/04/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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